	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 1404/QĐ-UBND
	Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2011 


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 836/TTr-VPUBND ngày 22 tháng 6 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
	 
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Hiếu


 
DANH SÁCH
CÔNG NHẬN CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
I. CÁC SỞ, BAN NGÀNH TỈNH
	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ

	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo kiểm soát thủ tục hành chính
	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo kiểm soát thủ tục hành chính
	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo kiểm soát thủ tục hành chính
	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo kiểm soát thủ tục hành chính
	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo kiểm soát thủ tục hành chính

	01
	Lê Phi Bằng
	Giám đốc
	Sở Tài chính
	0913.125670

	02
	Trần Ngọc Tam
	Giám đốc
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	0913.125671

	03
	Trương Minh Nhựt
	Giám đốc
	Sở Công Thương
	0903.336223

	04
	Huỳnh Thanh Phương
	Phó Giám đốc
	Sở Nội vụ
	0918.069645

	05
	Nguyễn Văn Thắng
	Phó Giám đốc
	Sở Y tế
	075.3810226

	06
	Đoàn Văn Đảnh
	Phó Giám đốc
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0918.403301

	07
	Lê Văn Chính
	Phó Giám đốc
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0918.405061

	08
	Đặng Thị Quyên
	Phó Chánh Thanh tra
	Thanh tra tỉnh
	0918.360792

	09
	Đặng Văn Đức
	Phó Giám đốc
	Sở Xây dựng
	0947.762979

	10
	Nguyễn Văn Vân
	Phó Giám đốc
	Sở Giao thông vận tải
	0913.660368

	11
	Phan Thị Thu Sương
	Phó Giám đốc
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0918.330169

	12
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	Phó Giám đốc
	Sở Tư pháp
	0917.600558

	13
	Trần Ngọc Hải
	Phó Giám đốc
	Sở Khoa học và Công nghệ
	0918.056096

	14
	Phan Tuấn Thanh
	Phó Giám đốc
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	0908.302005

	15
	Nguyễn Minh Lập
	Phó Giám đốc
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	0918.886181

	16
	Ngô Văn Chuyển
	Phó Giám đốc
	Sở Thông tin và Truyền thông
	0914.292962

	17
	Huỳnh Kim Danh
	Phó Ban
	Ban Quản lý các khu công nghiệp
	0913.886022

	Chuyên viên trực tiếp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
	Chuyên viên trực tiếp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
	Chuyên viên trực tiếp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
	Chuyên viên trực tiếp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
	Chuyên viên trực tiếp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

	18
	Đỗ Hiền Trí
	Chuyên viên
	Sở Tài chính
	075.3822552

	19
	Đặng Cao Phúc
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	075.3822233

	20
	Võ Thị Anh Đào
	Chuyên viên
	Sở Công Thương
	097.3817157

	21
	Bùi Quang Hải
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở Nội vụ
	075.3822628

	22
	Nguyễn Thanh Đông
	Chuyên viên
	Sở Y tế
	075.3812671

	23
	Trần Văn Chính
	Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0903.625707

	24
	Lê Thị Lệ Uyên
	Chuyên viên
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	075.3822210

	25
	Tưởng Xuân Thảo
	Chuyên viên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0918.927080

	26
	Bùi Thị Hồng Phấn
	Thanh tra viên
	Thanh tra tỉnh
	0978.591939

	27
	Nguyễn Thị Hồng Trúc
	Chuyên viên
	Sở Xây dựng
	075.3822155

	28
	Huỳnh Văn Mãnh
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở Giao thông vận tải
	075.3822423

	29
	Phan Song Toàn
	Chánh Văn phòng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0913.796618

	30
	Nguyễn Văn Thành
	Thanh tra viên
	Sở Tư pháp
	0985.692223

	31
	Lê Thị Trúc Chi
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở Khoa học và Công nghệ
	075.3829365

	32
	Trần Thị Minh Nguyệt
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	075.3822443

	33
	Huỳnh Văn Toàn
	Phó Chánh Văn phòng
	Ban Quản lý các khu công nghiệp
	0909.300124


II. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ

	Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre
	Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre
	Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre
	Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre
	Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

	01
	Võ Thanh Hồng
	Phó Chủ tịch
	UBND thành phố
	0918.592970

	02
	Nguyễn Thanh Hải
	Phó Chánh VP.UBND thành phố
	VP.UBND thành phố
	0918.797930

	UBND các xã, phường, thành phố Bến Tre
	UBND các xã, phường, thành phố Bến Tre
	UBND các xã, phường, thành phố Bến Tre
	UBND các xã, phường, thành phố Bến Tre
	UBND các xã, phường, thành phố Bến Tre

	03
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Cán bộ Văn thư
	UBND Phường 1
	0986.736032

	04
	Nguyễn Thị Bé Thảo
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND Phường 2
	0987.196323

	05
	Lê Văn Thông
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND Phường 3
	0939.821457

	06
	Nguyễn Thị Kim Xuân
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND Phường 4
	0932.964343

	07
	Nguyễn Kiều Phương
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND Phường 5
	0914.713336

	08
	Nguyễn Thị Thu Mộng
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND Phường 6
	0914.715061

	09
	Nguyễn Lê Phương Thảo
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND Phường 7
	0937.133573

	10
	Phạm Hồng Sơn
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND Phường 8
	0948.178664

	11
	Nguyễn Thị Hồng Nga
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND Phường Phú Khương
	0984.028778

	12
	Nguyễn Thị Lệ Nga
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND Phường Phú Tân
	0919.132489

	13
	Nguyễn Thị Thanh Mỹ
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Sơn Đông
	075.3829019

	14
	Lê Thị Hồng Nguyên
	Cán bộ Văn phòng Thống kê
	UBND xã Bình Phú
	0937.161737

	15
	Lê Minh Vũ
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Phú Hưng
	0919.148075

	16
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Mỹ Thạnh An
	0915.714214

	17
	Nguyễn Thị Mỹ Phương
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Phú Nhuận
	0909.170115

	18
	Trần Bảo Trân
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Nhơn Thạnh
	0988.934022

	Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm
	Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm
	Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm
	Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm
	Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm

	01
	Đặng Thanh Khiết
	Chủ tịch
	UBND huyện
	0918.433804

	02
	Trần Thống Nhất
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	0976.922435

	UBND các xã, thị trấn huyện Giồng Trôm
	UBND các xã, thị trấn huyện Giồng Trôm
	UBND các xã, thị trấn huyện Giồng Trôm
	UBND các xã, thị trấn huyện Giồng Trôm
	UBND các xã, thị trấn huyện Giồng Trôm

	03
	Nguyễn Văn Việt
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Mỹ Thạnh
	0914.619656

	04
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Lương Quới
	0902.473493

	05
	Nguyễn Trọng Luân
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Phong Nẫm
	0945.081047

	06
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Lương Phú
	0932.925181

	07
	Nguyễn Văn Út Chính
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Tân Hào
	0165.2743445

	08
	Phan Thị Thanh Thủy
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Lương Hòa
	0125.6119936

	09
	Bùi Thị Thanh Thảo
	Cán bộ Tư pháp -Hộ tịch
	UBND xã Châu Hòa
	0912.233159

	10
	Võ Thị Kim Loan
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Hưng Nhượng
	0908.777461

	11
	Phạm Tấn Việt
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Long Mỹ
	0169.9383806

	12
	Nguyễn Ngọc Vũ
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Phong Mỹ
	0168.6021131

	13
	Võ Văn Vũ
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Bình Thành
	0987.669207

	14
	Nguyễn Thị Hường
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND thị trấn
	0129.3958535

	15
	Dương Hoàng Vũ
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Bình Hòa
	075.3640263

	16
	Nguyễn Thị Thuý Hằng
	Phó Chủ tịch
	UBND xã Sơn Phú
	0909.181291

	17
	Lê Nguyễn Minh Thanh
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Thuận Điền
	0977.406049

	18
	Nguyễn Văn Bi
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Phước Long
	0913.031339

	19
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Tân Lợi Thạnh
	0123.5307934

	20
	Huỳnh Thị Huyền Trang
	Cán bộ Tư pháp -Hộ tịch
	UBND xã Hưng Phong
	0167.3908925

	21
	Nguyễn Thị Tuyết Hồng
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Hưng Lễ
	0974.880001

	22
	Nguyễn Văn Thanh
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Châu Bình
	0947211395

	23
	Trần Thị Tuyết Nga
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Tân Thanh
	0977.914347

	24
	Đỗ Thị Thu
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Thạnh Phú Đông
	075.3864601

	Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

	01
	Đặng Tuy Phong
	Phó Chủ tịch
	Ủy ban nhân dân huyện
	0913.965222

	02
	Trần Thị Duy Hương
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	075.3869837

	UBND các xã, thị trấn huyện Châu Thành
	UBND các xã, thị trấn huyện Châu Thành
	UBND các xã, thị trấn huyện Châu Thành
	UBND các xã, thị trấn huyện Châu Thành
	UBND các xã, thị trấn huyện Châu Thành

	03
	Trần Văn Chiến
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Khánh
	075.3860293

	04
	Nguyễn Ngọc Tú Quyên
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND thị trấn
	075.3860708

	05
	Lê Mộng Hoàng
	Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Hiệp
	075.3860103

	06
	Bùi Thanh Triều
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Phước
	075.3635800

	07
	Nguyễn Thanh Vũ
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Tiên Long
	075.3868572

	08
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Phú Túc
	075.3618210

	09
	Hà Thị Trung
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Mỹ Thành
	075.3829766

	10
	Huỳnh Hữu Hạnh
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Quới Sơn
	075.3860295

	11
	Bùi Thành Lộc
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Tân Phú
	075.3867108

	12
	Lương Hoài Nhân
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Tam Phước
	075.3860424

	13
	Bùi Anh Dũng
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Phú An Hòa
	075.3860341

	14
	Ngô Thị Mỹ Quyên
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Sơn Hòa
	075.3824747

	15
	Phan Thị Út Em
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Tiên Thủy
	075.3868118

	16
	Phạm Thị Thùy Nguyên
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Hữu Định
	075.3860831

	17
	Phan An Ninh
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Thành Triệu
	075.3866134

	18
	Ngô Thị Kim Phượng
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Tường Đa
	075.3866135
 

	19
	Mai Văn Kết
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Hoá
	075.3636036

	20
	Trương Thị Hồng Xuân
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Quới Thành
	075.3868146

	21
	Nguyễn Văn Trang
	Cán bộ Địa chính - Xây dựng
	UBND xã Phước Thạnh
	075.3860436

	22
	Huỳnh Tấn Kiệt
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Giao Long
	075.3636600

	23
	Trần Thị Thanh Diệu
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Phú Đức
	075.3868176

	24
	Nguyễn Thị Hồ Chăm
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Giao Hòa
	075.3865110

	25
	Lê Thái Bình
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Tân Thạch
	075.3860473

	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách
	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách
	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách
	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách
	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách

	01
	Lê Huy Cường
	Chủ tịch
	Ủy ban nhân dân huyện
	0918.036753

	02
	Bùi Thế Huy
	Chuyên viên Cải cách HC
	Phòng Nội vụ
	0123.4030113

	UBND các xã, thị trấn huyện Chợ Lách
	UBND các xã, thị trấn huyện Chợ Lách
	UBND các xã, thị trấn huyện Chợ Lách
	UBND các xã, thị trấn huyện Chợ Lách
	UBND các xã, thị trấn huyện Chợ Lách

	03
	Trần Thị Thu Hiền
	Văn thư
	UBND xã Phú Phụng
	075.3874103

	04
	Đinh Văn Nhường
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Vĩnh Bình
	075.3871291

	05
	Võ Nguyễn Bảo Châu
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Sơn Định
	075.3871264

	06
	Huỳnh Hải Yến
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND thị trấn Chợ Lách
	075.3871266

	07
	Hà Phúc Giang
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Hòa Nghĩa
	0937.624048

	08
	Võ Thị Mỹ Phương
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Long Thới
	075.3873118

	09
	Phan Phi Long
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Tân Thiềng
	075.3876523

	10
	Nguyễn Minh Tuấn
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Vĩnh Thành
	0989.113343

	11
	Trần Tấn Tài
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Hưng Khánh Trung B
	075.3692829

	12
	Trần Văn Triển
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Phú Sơn
	0948.847578

	13
	Nguyễn Ngọc Liên
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Vĩnh Hòa
	0169.4912034

	Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri
	Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri
	Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri
	Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri
	Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri

	01
	Nguyễn Thanh Hồng
	Chủ tịch
	UBND huyện
	0913.965425

	02
	Hồ Văn Điệu
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	075.3850034

	UBND các xã, thị trấn huyện Ba Tri
	UBND các xã, thị trấn huyện Ba Tri
	UBND các xã, thị trấn huyện Ba Tri
	UBND các xã, thị trấn huyện Ba Tri
	UBND các xã, thị trấn huyện Ba Tri

	03
	Nguyễn Đức Dung
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND thị trấn
	075.3850003

	04
	Trần Thị Sanh
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Bình Tây
	075.3850174

	05
	Lê Minh Trí
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Đức
	075.3850308

	06
	Nguyễn Văn Lâm
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Hiệp
	075.3850335

	07
	Tô Thị Hồng Nhung
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Hòa Tây
	075.3850305

	08
	Lê Văn Chiến
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Ngãi Tây
	075.3857126

	09
	Nguyễn Thanh Nghĩa
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Ngãi Trung
	075.3857102

	10
	Lê Bảo Quốc
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Phú Trung
	075.3768725

	11
	Nguyễn Thị Hương
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Thuỷ
	075.3856184

	12
	Nguyễn Thị Trúc Linh
	Cán bộ bộ phận 1 cửa
	UBND xã Bảo Thạnh
	075.3813147

	13
	Khổng Minh Tặng
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Bảo Thuận
	075.3881190

	14
	Phan Tấn Đạt
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Mỹ Chánh
	075.3850106

	15
	Bùi Văn Hải
	Cán bộ Văn phòng -Thống kê
	UBND xã Mỹ Hòa
	075.3858114

	16
	Lê Quang Luông
	Cán bộ Tư pháp
	UBND xã Mỹ Nhơn
	075.3858112

	17
	Phạm Văn Sấm
	Cán bộ Tư pháp
	UBND xã Mỹ Thạnh
	075.3608735

	18
	Lê Văn Trọn
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Phú Lễ
	075.212427

	19
	La Kim Dung
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Phú Ngãi
	075.3850331

	20
	Trần Văn Hứng
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Phước Tuy
	075.3858813

	21
	Trần Thanh Bình
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Tân Hưng
	075.3857119

	22
	Phạm Thị Thuý Loan
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Tân Mỹ
	075.3858613

	23
	Lê Thị Xuyến
	Cán bộ Tư pháp
	UBND xã Tân Thuỷ
	075.3850026

	24
	Lê Thị Hồng Nhung
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Tân Xuân
	075.3858604

	25
	Đinh Thị Phương Thảo
	Cán bộ Tư pháp
	UBND xã Vĩnh An
	075.3850304

	26
	Phan Thị Huỳnh Mai
	Cán bộ Tư pháp
	UBND xã Vĩnh Hoà
	075.3850333

	Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại
	Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại
	Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại
	Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại
	Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại

	01
	Nguyễn Văn Măn
	Chủ tịch
	UBND huyện
	0913.965624

	02
	Phan Tuấn Linh
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	0944.081071

	UBND các xã, thị trấn huyện Bình Đại
	UBND các xã, thị trấn huyện Bình Đại
	UBND các xã, thị trấn huyện Bình Đại
	UBND các xã, thị trấn huyện Bình Đại
	UBND các xã, thị trấn huyện Bình Đại

	03
	Nguyễn Thành Liêm
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Tam Hiệp
	0976.539823

	04
	Nguyễn Thanh Hòa
	Công chức Văn phòng
	UBND xã Long Định
	075.3746402

	05
	Hồ Minh Xuân
	Ủy viên Văn phòng
	UBND xã Long Hòa
	0985.700292

	06
	Trần Phong Linh
	Ủy viên Văn phòng
	UBND xã Châu Hưng
	0937.217388

	07
	Tô Thị Hồng Yến
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Vang Quới Đông
	0168.9611012

	08
	Nguyễn Văn Khéo
	Công chức Văn phòng
	UBND xã Vang Quới Tây
	075.3854109

	09
	Trần Thanh Hải
	Công chức Văn phòng
	UBND xã Thới Lai
	0986.223317

	10
	Nguyễn Thành Đô
	Ủy viên Văn Phòng
	UBND xã Phú Thuận
	075.3853110

	11
	Nguyễn Hoàng Khang
	Cán bộ một cửa
	UBND xã Phú Vang
	0128.5858572

	12
	Lê Thị Thu Dung
	Công chức Văn phòng
	UBND xã Lộc Thuận
	0168.2898057

	13
	Trần Thị Kim Pha
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Phú Long
	075.3851147

	14
	Lê Thị Hồng Xuân
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Định Trung
	0168.2619618

	15
	Trần Văn Hòa
	Công chức Văn Phòng
	UBND xã Bình Thới
	0919.785345

	16
	Huỳnh Thị Trúc Ly
	Công chức Văn phòng
	UBND thị trấn
	075.3851930

	17
	Lê Kiều Hạnh Như
	Công chức Văn phòng
	UBND xã Bình Thắng
	075.3851956

	18
	Phan Huyền Duyên
	Công chức Văn phòng
	UBND xã Đại Hòa Lộc
	075.3851554

	19
	Trần Anh Minh
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Thạnh Trị
	0916.229858

	20
	Trần Thị Kim Xoan
	Công chức Văn phòng
	UBND xã Thạnh Phước
	0914.874099

	21
	Kiều Thanh Sơn
	Công chức Văn phòng
	UBND xã Thừa Đức
	0988.962232

	22
	Nguyễn Hoài Bảo
	Công chức Văn phòng
	UBND xã Thới Thuận
	0916.832388

	Ủy ban nhân dân huyện Thạnh phú
	Ủy ban nhân dân huyện Thạnh phú
	Ủy ban nhân dân huyện Thạnh phú
	Ủy ban nhân dân huyện Thạnh phú
	Ủy ban nhân dân huyện Thạnh phú

	01
	Đoàn Công Thương
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện
	0919.186675

	02
	Nguyễn Thị Mơ
	Chuyên viên
	VP.UBND huyện
	0933.011527

	UBND các xã, thị trấn huyện Thạnh phú
	UBND các xã, thị trấn huyện Thạnh phú
	UBND các xã, thị trấn huyện Thạnh phú
	UBND các xã, thị trấn huyện Thạnh phú
	UBND các xã, thị trấn huyện Thạnh phú

	03
	Nguyễn Văn Sơn
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Khánh
	0167.5758474

	04
	Dương Thị Ái Nhân
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Thới Thạnh
	0167.4730624

	05
	Phan Duy Lê
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Quới Điền
	0167.8188554

	06
	Nguyễn Minh Tuấn
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Bình Thạnh
	0168.4978767

	07
	Hà Thị Tám Tư
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Thạnh Hải
	075.3886015

	08
	Lê Thị Thuận
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Mỹ An
	0123.3575110

	09
	Trần Hoàng Kiếm
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Tân Phòng
	0939.501839

	10
	Phan Hoài Nhân
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Hòa Lợi
	075.3887152

	11
	Phan Thị Anh Đào
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Quy
	075.3889005

	12
	Mai Thị Hiền
	Phó Chủ tịch
	UBND xã Đại Điền
	075.3887101

	13
	Võ Đình An
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Mỹ Hưng
	075.3870708

	14
	Huỳnh Thị Thu Thuỷ
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã An Thạnh
	075.3870981

	15
	Nguyễn Thị Hồng Âu
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Nhơn
	075.3889039

	16
	Trần Văn Phước
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Giao Thạnh
	075.3876107

	17
	Đặng Thành Thể
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã An Thuận
	0946.691762

	18
	Trần Văn Hoàng
	Chủ tịch
	UBND xã An Điền
	0909.760908

	19
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Phó Chủ tịch
	UBND thị trấn Thạnh Phú
	0984.353675

	20
	Hà Hữu Diện Anh
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Thạnh Phong
	0123.8800358

	Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam

	01
	Lê Minh Tấn
	Chủ tịch
	UBND huyện
	075.3843191

	02
	Nguyễn Thị Thuý Liễu
	Chuyên viên
	VP.HĐND và UBND huyện
	0906.878339

	UBND các xã, thị trấn huyện Mỏ Cày Nam
	UBND các xã, thị trấn huyện Mỏ Cày Nam
	UBND các xã, thị trấn huyện Mỏ Cày Nam
	UBND các xã, thị trấn huyện Mỏ Cày Nam
	UBND các xã, thị trấn huyện Mỏ Cày Nam

	03
	Nguyễn Thanh Tuấn
	CB Văn phòng
	UBND xã Thành Thới A
	075.3681101

	04
	Huỳnh Khắc Phong
	CB Văn phòng
	UBND xã Thành Thới B
	075.3678918

	05
	Phan Văn Tươi
	CB Văn phòng
	UBND xã An Thạnh
	075.3848111

	06
	Phan Văn Danh
	CB Văn phòng
	UBND xã An Định
	075.3847103

	07
	Nguyễn Thị Thuý Duy
	CB Văn phòng
	UBND thị trấn
	075.3843219

	08
	Tống Thị Mỹ Lệ
	CB Văn phòng
	UBND xã Định Thuỷ
	075.3843866

	09
	Đỗ T Thanh Thúy
	CB Văn phòng
	UBND xã Đa Phước Hội
	075.3842914

	10
	Hồ Thị Trúc Duyên
	CB Văn phòng
	UBND xã Tân Hội
	075.3663341

	11
	Phạm Văn Giếng
	Chủ tịch
	UBND xã Phước Hiệp
	075.3843072

	12
	Phan Thị Nhi
	CB Văn phòng
	UBND xã Bình Khánh Đông
	075.3847153

	13
	Phạm Văn Chơn
	CB Văn phòng
	UBND xã Bình Khánh Tây
	075.3847389

	14
	Phạm Văn Kết
	CB Văn phòng
	UBND xã Tân Trung
	075.3849146

	15
	Lê Trúc Phương
	CB Văn phòng
	UBND xã Minh Đức
	075.3849147

	16
	Trần Văn Hiếu
	Phó Chủ tịch
	UBND xã An Thới
	075.3847131

	17
	Võ Thị Kim Loan
	CB Văn phòng
	UBND xã Ngãi Đăng
	075.3893061

	18
	Lê Thị Thanh Trang
	CB Văn phòng
	UBND xã Cẩm Sơn
	075.3893237

	19
	Lê Thị Thuý
	CB Văn phòng
	UBND xã Hương Mỹ
	075.3849111

	Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc
	Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc
	Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc
	Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc
	Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc

	01
	Nguyễn Hòa Nghĩa
	Chủ tịch
	UBND huyện
	0918.798487

	02
	Lê Văn Em
	Phó Chánh Văn phòng
	VP.HĐND và UBND huyện
	0987.123957

	UBND các xã, thị trấn huyện Mỏ Cày Bắc
	UBND các xã, thị trấn huyện Mỏ Cày Bắc
	UBND các xã, thị trấn huyện Mỏ Cày Bắc
	UBND các xã, thị trấn huyện Mỏ Cày Bắc
	UBND các xã, thị trấn huyện Mỏ Cày Bắc

	03
	Lê Thanh Xuân
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Khánh Thạnh Tân
	0982.001121

	04
	Trần Minh Triều
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Thanh Tân
	0975.496556

	05
	Nguyễn Văn Thảo
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Hòa Lộc
	0914.891626

	06
	Nguyễn Hưu Nhân
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
	UBND xã Tân Thành Bình
	0974.203633

	07
	Huỳnh Công Bằng
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Thạnh Ngãi
	0989.764361

	08
	Trần Văn Hải
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Tân Bình
	0168.6021531

	09
	Võ Văn Kết
	Cán bộ Tư pháp -Hộ tịch
	UBND xã Hưng Khánh Trung A
	0166.5071579

	10
	Trần Huỳnh Phương
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Phú Mỹ
	0169.6934653

	11
	Bùi Quang Trung
	Cán bộ Tư pháp -Hộ tịch
	UBND xã Phước Mỹ Trung
	0976.610708

	12
	Trần Thế Truyền
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Nhuận Phú Tân
	0972.831653

	13
	Trần Văn Út Anh
	Cán bộ Tư pháp -Hộ tịch
	UBND xã Thành An
	0166.4355123

	14
	Huỳnh Trung Phương
	Cán bộ Tư pháp -Hộ tịch
	UBND xã Tân Thanh Tây
	0976.774.775

	15
	Nguyễn Thùy Vy
	Cán bộ Văn phòng - Thống kê
	UBND xã Tân Phú Tây
	0987.743966


 
 
